
 

 

 

 

 

 

 

                                        BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƢỚC DÂN DỤNG 
                                                                           (Từ 1/1/2024 đến khi có thông báo mới) 

STT 
 

MODEL 
 

HỌNG 
CÔNG 

SUẤT 

LƯU 

LƯỢNG 

(m3/h) 

 

CỘT ÁP 

 

ĐƠN GIÁ 

 

HÌNH ẢNH 

HANIL - NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC KOREA  

BƠM CHÂN KHÔNG  

 

 

1 PDW 132 25/25 125w 1,8 21m       1,833,000  

2 PH 255W 25/20 250w 2,4 35m       3,763,500  

3 PH 405W 32/25 500W 3,3 40m       4,396,000  

4 PH 750W 42/32 750W 5,1 50m       6,585,000  

5 PH 1588 42/42 1500W 7,2 70m       7,883,000  

BƠM TĂNG ÁP CƠ  

 

6 PDW 131 25/25 125W 1,98 20m       2,471,000  

7 PH 200A 25/25 200W 2 23m       3,142,000  

8 PH 255A-V 25/25 250W 2,1 24m       4,132,000  

9 PH 405A 32/25 500W 3,5 26m       4,858,000  

10 Role Hanil              560,000  

BƠM TĂNG ÁP TỪ  

 

11 PA 139 A 20/20 110W 2,1 8m       2,427,000  

12 HB 205A 20/20 280W 3,5 15m       2,603,000  

13 HB 305A 25/25 300W 4,5 15m       3,494,000  

14 HB 805A 42/42 600W 6,1 20m       4,396,000  

BƠM GIẾNG KHOAN (KÈM CỦ HÚT SÂU) 
 

 

15 PC 456W 32/25 500W 1,38 45m       4,880,000  

16 PC 766W 32/25 750W 1,38 50m       5,980,000  

17 CỦ PJ 51           1,415,000  

BƠM THẢI CHÌM - CÓ PHAO BÁO CẠN  

 

18 IP 235 F 32 125W 6 5m 3,945,000 

19 IP 335 F 38 250w 7,2 6m 4,418,000 

20 IP 435 F 50 370w 15,6 9m 5,375,000 

21 IP 835 F 50 750w 19,8 13m 6,310,000 

BƠM BIẾN TẦN 
 

22 AHIE1S-20401 (biến tần)  750w 6 43m 24,713,000 

23 AHIE1S-20601 (biến tần)  1,1kw 6 65m 26,165,000 

THIẾT BỊ PLAZA 
-------------------------------- 
VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 
VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ,  Đà Nẵng 
VPHCM: 27/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh 
Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533  
Website: www.thietbiplaza.com | www.dailymaybom.com  



24 AHIE1S-30401 (biến tần)  1,1kw 12 42m 25,560,000 

 

SEALAND - ITALY  

 

25 KX 50M đĩa 25-25 370W 6 m3/h 20m 
       2,900,000  

26 KX 101M đĩa 25-25 740W 7,2 m3/h 32m        3,505,000  

27 K 151M đĩa 32-25 1,1KW 9 m3/h 40m        6,970,000  

28 K 200M đĩa 32-25 1,5KW 9 m3/h 46m        7,300,000  

29 JET 61 lợn 25-25 440W 2,4 m3/h 13,8 - 28,6        3,340,000  

30 JET 101 lợn 25-25 740W 3,6 m3/h 19,8 - 40,3        3,780,000  

31 JEXI 100 (lợn, đầu inox) 25-25 750W 4,2 m3/h 44 - 22        4,880,000  

32 JAP 100 (kèm củ hút sâu) 25-25 740W 1,8 m3/h 40m        3,890,000  

33 JAP 150 (kèm củ hút sâu) 25-25 1,1KW 3 m3/h 52m        6,585,000  

34 JB 150 họng súng 32-25 1,1KW 4,8m3/h 63m        7,740,000  

35 JB 200 họng súng 32-25 1,47KW 7,2m3/h 60m        7,960,000  

PANASONIC - INDONESIA  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

BƠM CHÂN KHÔNG 

36 GP 129JXK 25-25 125W 1,8 21m 1,250,000 

37 GP 200JXK 25-25 200W 2,7 21m 1,450,000 

38 GP 250JXK 25-25 250W 3 29m 2,250,000 

39 GP 350JA 25-25 350W 2,7 36m 3,318,000 

MÁY BƠM TĂNG ÁP CƠ 

40 A 130JAK 25-25 125W 1,8 10m 1,650,000 

41 A 200JAK 25-25 200W 2,7 10m 1,850,000 

42 A 130JACK nắp chụp vuông 25-25 130W 1,8 10m 2,050,000 

43 A 130JTX nắp chụp tròn 25-25 130W 1,8 10m 2,850,000 

44 GA 125FAK (tăng áp từ) 25-25 125W 1,8 27m 2,350,000 

MÁY BƠM BƠM ĐĨA LY TÂM 

45 GP-10HCN1L (ly tâm 25-25 740W 5,9 34m 3,945,000 

46 GP-15HCN1L (ly tâm 32-25 1,1Kw 8,7 38,7m 5,265,000 

47 GP-20HCN1L (ly tâm 32-25 1,5Kw 9,2 46,2m 6,090,000 

TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ NANOCO 

48 Nano NSP 128A(Smart) 25-25 130W 1,8 25m 1,690,000 

49 Nano NSP 200A(Smart) 25-25 200W 2,16 28m 1,822,000 

50 Nano NSP 300A(Smart) 25-25 300W 2,28 30m 1,877,000 

51 Nano NSP 400A(Smart) 25-25 400W 2,4 32m 1,965,000 

52 NJET 750 (lợn đẩy cao) 25-25 750W 3,5 40m 1,635,000 

53 NCP 750 (đĩa đẩy cao) 25-25 750W 4 30m 1,745,000 



MÁY BƠM SELTON 

 

54 SEL 150AE 25-25 150W 2 35m 1,151,000 

55 SEL 150BE 25-25 150W 1,8 30m 821,000 

56 SEL 200E 25-25 200W 2 35m 1,085,000 

57 SEL 240E 25-25 240W 2,1 40m 1,536,000 

58 ST 17 25-25 370W 6 5-16m 854,000 

59 ST 27 50-50 740W 15 22m 1,162,000 

MÁY BƠM SENA 
 

 

60 Sena từ 139A 20-20 100W 8,3l/p 8m 1,019,000 

61 Sena từ 305A 25-25 300W 3,5 15m 1,855,000 

62 Bộ ngắt nguồn dùng cho bơm từ 1,1Kw trở xuống   550,000 

 

63 
SN 251ET ( Vỏ sắt, nắp cánh 

nhựa) 

 

25-25 

 

250w 
 

3,6 
 

40 2,075,000 

64 SN 251E WL ( Vỏ sắt, nắp 

cánh đồng) 

 

25-25 

 

250w 
 

3,6 
 

40 2,240,000 

MÁY BƠM MARINO - TQ  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

65 CM 100 (cánh Phíp) 25-25 750W 1,2 - 6 32,5- 5m 1,646,000 

66 CM 100 (cánh Đồng) 25-25 750W 1,2 - 6 32,5- 5m 1,756,000 

67 CM 160 (cánh Đồng) 32-25 1100W 0,3 - 7,8 35 - 5m 3,285,000 

68 CM 210 (cánh Đồng) 32-25 1500W 0,3 - 7,8 40 - 5m 3,450,000 

69 CAM 100 (cánh Phíp) 25-25 750W 1,2 - 3 47- 5m 1,866,000 

70 CAM 100 (cánh Đồng) 25-25 750W 1,2 - 3 47- 5m 1,976,000 

71 CAB 150 (cánh Phíp) 40-25 1100W 1,2 - 5,4 56,5 - 32 3,230,000 

72 CAB 150 (cánh Đồng) 40-25 1100W 1,2 - 5,4 56,5 - 32 3,450,000 

73 CAB 200 (cánh Phíp) 40-25 1500W 1,2 - 6,6 59,5 - 35 3,450,000 

74 CAB 200 (cánh Đồng) 40-25 1500W 1,2 - 6,6 59,5 - 35 3,725,000 

75 CAB 300 (cánh Phíp) 40-25 2200W 1,2 - 8,4 64,5 - 32 3,780,000 

76 CAB 300 (cánh Đồng) 40-25 2200W 1,2 - 8,4 64,5 - 32 3,945,000 

77 MB 150 (cánh Đồng) 32-25 1100W 2,4 - 9,6 38 - 22 3,285,000 

78 MB 200 (cánh Đồng) 32-25 1500W 2,4 - 12 43-26 3,340,000 

79 CB 160 (cánh Đồng) 32-25 1100W 0,3 - 7,8 5 - 50m 3,175,000 

80 CB 210 (cánh Đồng) 32-25 1500W 0,3 - 8,4 5- 55m 3,406,000 

MÁY BƠM TIẾN PHÁT  

 

 
 

 

81 DK 15 20-20 370w 6,5m3/h 20m 
898,000 

82 DK 20 50-50 740W 16m3/h 22m 
1,162,000 

83 DELTAX ĐĨA 740W 25-25 740W 1,2 - 6m3/h 24 - 36m 
1,558,000 

84 EREKA 900 25-25 900W 6,3/h 36 1,668,000 



85 DELTAX ĐĨA 1,5HP 25-25 1,1KW 7m3/h 44m 
1,855,000 

 

 
 

 

86 Đĩa Shizuko 25-25 740W 1,2 - 6m3/h 24 - 36m 
1,382,000 

87 LỢN Shizuko 25-25 740W 3,5m3/h 40m 
1,261,000 

88 Lợn Rollstar 25-25 740W 3,5m3/h 40m 
1,261,000 

89 Thải 750W 50 750W 3 - 12m3/h 16 - 24m 
1,965,000 

90 Thải 1,1Kw 50 1,1Kw 3 - 15m3/h 16 - 27m 
2,240,000 

91 Thải 1,5KW 50 1,5Kw 3 - 15m3/h 23 - 31m 
2,460,000 

92 SAKA 155 20-20 150W 1,8m3/h 30m 
832,000 

93 SAKA 200 25-25 200W 2m3/h 40m 
1,019,000 

94 SAKA 240 25-25 240W 3m3/h 45m 
1,492,000 

95 ROLL 240AE tăng áp 25-25 240W 3m3/h 42m 
1,745,000 

96 ROLL 130AE tăng áp 20-20 125W 1,8m3/h 30m 
1,118,000 

97 ROLL 150AE tăng áp 25-25 150W 2 m3/h 30m 
1,140,000 

MÁY BƠM SHIMIZU - INDONESIA 
 

 

98 PS 126BIT chân không 25-25 125w 2.04 33 
1,305,000 

99 PS 128BIT chân không 25-25 125w 2.04 33 
1,283,000 

100 PS 226BIT chân không 25-25 240w 3.6 33 
2,350,000 

101 PS 130 BIT tăng áp cơ 25-25 125w 2.1 40 
1,668,000 

102 PW 132 BIT tăng áp cơ 25-25 125w 2.16 40 
1,921,000 

103 PS 230 BIT tăng áp cơ 25-25 240w 3.6 34 
2,735,000 

104 PC 260BIT giếng sâu 25-25 750w 4.5 60 
2,950,000 

MÁY BƠM SHINIL - VIỆT NAM 
 

 
 

 
 

 

105 SIP - 130AE tăng áp cơ 20-20 125w 2 18 
1,272,000 

106 SIP - 130BE chân không 20-20 125w 2 18 
1,195,000 

107 SIP - 125BE chân không 20-20 125w 2 18 
1,030,000 

108 SIP - 125AE chân không 20-20 125w 2 18 
1,250,000 

109 WP 255BE chân không 25-25 250w 3 38 
1,415,000 

110 SIP - 250AE tăng áp cơ 25-25 250w 3 29 
1,855,000 

111 SIP - 250BE chân không 25-25 250w 3 38 
1,635,000 

112 DWP 752 - hút sâu 20m 25-25 750W 1,5 38 
1,415,000 

BƠM PEROLI 

113 Tăng áp từ Peroli PR20/9A 20-20 110W 0,5 8 850,000 

Ngoài ra chúng tôi còn có các sản phẩm từ các hãng như: WILO, EBARA, PENTAX, LEPONO, EWARA, APP, HOWAKI, 

HITACHI, HT, MASTRA, VAREM… 


